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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Ngân hàng Trung ương - Mã học phần: 10311
2. Khoa phụ trách: Tài chính – ngân hàng
3. Họ tên giảng viên giảng dạy: 
3.1 Lê Thị Thanh Loan
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ;

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính – Ngân hàng.
· ĐT: 225 Nguyễn Thông, KP 5, Phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận; 
· Email: khoatcnh@upt.edu.vn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

· Các hướng nghiên cứu chính: Toán Tài chính, Thanh toán quốc tế, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
3.2 Nguyễn Ngô Thị Hoài Thu

· Chức danh, học hàm, học vị: PGS

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính – Ngân hàng.

· ĐT: 225 Nguyễn Thông, KP 5, Phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận; 

· Email: khoatcnh@upt.edu.vn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

· Các hướng nghiên cứu chính: Toán Tài chính, Thanh toán quốc tế, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
4. Số tín chỉ: 2
5. Phân bổ thời gian (tiết): 30 tiết

· Lên lớp: 30 tiết


- Tự học: 90 tiết

6. Học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
7. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho người học những kiến thức vừa cụ thể vừa bao quát trong tổng thể kiến thức chuyên môn của ngành Tài chính – Ngân hàng để có thể vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong các giao dịch với NHTW trên nhiều phương diện về tín dụng tiền tệ, thanh toán….
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

8.1. Kiến thức: 

8.1.1. Hiểu được các chức năng; nghiệp vụ NHTW; các công cụ CSTT; mục đích, mô hình tổ chức, nội dung, phương pháp, phương thức thanh tra giám sát và kiểm soát nội bộ NHTW.

8.1.2. Phân tích và giải thích được các vấn đề về tiền tệ; nghiệp vụ NHTW; điều hành CSTT; nội dung, phương pháp, phương thức thanh tra giám sát và kiểm soát nội bộ NHTW.

8.1.3. Áp dụng kiến thức để xử lý các vấn đề về xây dựng và thực thi CSTT; quản lý vĩ mô của NHTW; điều hành CSTT ảnh hưởng đến biến động của lạm phát, lãi suất, thị trường tiền tệ thông qua các nghiệp vụ và công cụ CSTT; phương pháp, phương thức thanh tra giám sát và kiểm soát nội bộ NHTW.

8.1.4. Phân tích, đánh giá, dự báo được cơ bản các hoạt động tiền tệ, thực thi chính sách tiền tệ; vấn đề về quản lý vĩ mô, điều hành CSTT; thanh tra giám sát và kiểm soát nội bộ NHTW.

8.2. Kỹ năng: 

8.2.1. Vận dụng linh hoạt và hiệu quả trong các giao dịch có liên quan đến NHTW.

8.2.2. Sử dụng kỹ năng làm việc nhóm và tăng cường khả năng tự nghiên cứu.

8.3. Thái độ:

8.3.1. Tích cực trong công việc.

8.3.2. Tự học để nâng cao năng lực làm việc.

8.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

8.4.1. Tính tự giác và chịu trách nhiệm cho các vấn đề nghiên cứu;

8.4.2. Khả năng tự chủ và dân chủ trong học tập và làm việc nhóm.

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

  
Môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về: NHTW (lịch sử ra đời, chức năng, vị trí, nhiệm vụ); các nghiệp vụ của NHTW (nghiệp vụ phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, nghiệp vụ thanh toán); các công cụ điều hành chính sách tiền tệ (dự trữ bắt buộc, chính sách tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở) và hoạt động thanh tra giám sát, kiểm soát nội bộ của NHTW.

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết (30)
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1. 
	Chương 1:

Tổng quan về NHTW
	1.1. Những vấn đề chung về NHTW.
	4
	2
	2
	
	12
	8.1.1;

8.2.1;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	2. 
	
	1.2. Vai trò và chức năng của NHTW.
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	1.3 Mô hình tổ chức và bộ máy điều hành quản trị của NHTW.
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Chương 2:

Nghiệp vụ phát hành tiền
	2.1.  Mục tiêu phát hành tiền của NHTW
	4
	2
	2
	
	12
	8.1.2;

8.2.1;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	5. 
	
	2.2. Mô hình quản lý lưu thông tiền mặt của NHTW.
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	2.3 Nghiệp vụ phát hành tiền mặt của NHNN Việt Nam.
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	2.4 Mô hình tổ chức NHTW các nước và thực tế Việt Nam (đọc thêm).
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Chương 3:

Hoạt động tín dụng của NHTW
	3.1. Những vấn đề chung của tín dụng NHTW.
	4
	2
	2
	
	12
	8.1.2;

8.2.1;

8.2.2;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	
	
	3.2. Nghiệp vụ tín dụng của NHTW.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3 Hoạt động tín dụng của NHTW các nước và thực tế Việt Nam (đọc thêm).
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Chương 4:

Nghiệp vụ quản lý ngoại hối 
	4.1 Những vấn dề chung về quản lý ngoại hối.
	4
	2
	
	2
	12
	8.1.2;

8.2.1;

8.2.2;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	
	
	4.2. Nội dung hoạt động quản lý ngoại hố.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.3. Chính sách quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam (đọc thêm).
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Chương 5:

Nghiệp vụ thanh toán
	5.1 Vai trò của NHTW trong hoạt động thanh toán.
	4
	2
	2
	
	12
	8.1.2;

8.1.3;

8.2.1;

8.2.2;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	
	
	5.2 Các hình thức thanh toán trong nền kinh tế.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.3 Nội dung nghiệp vụ thanh toán của NHTW
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.4 Hoạt động thanh toán của NHTW một số nước thế giới và thực tế Việt Nam (đọc thêm).
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Chương 6:

Quản lý dự trữ bắt buộc
	6.1 Những vấn đề chung về dự trữ bắt buộc.
	4
	2
	2
	
	12
	8.1.3;

8.1.4;

8.2.1;

8.2.2;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	12. 
	
	6.2 Quản lý dự trữ bắt buộc
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	6.3 Quản lý dự trữ bắt buộc của NHTW các nước và thực tế Việt Nam (đọc thêm).
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Chương 7:

Chính sách tái cấp vốn
	7.1 Tái cấp vốn là gì?
	4
	2
	2
	
	12
	8.1.3;

8.1.4;

8.2.1;

8.2.2;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	15. 
	
	7.2 Nội dung chính sách tái cấp vốn
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	7.3 Chính sách tái cấp vốn của NHTW các nước và thực tế Việt Nam (đọc thêm).
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Chương 8:

Thanh tra, giám sát và kiểm soát nội bộ NHTW
	8.1 Thanh tra giám sát các TCTD
	4
	2
	
	2
	12
	8.1.3;

8.1.4;

8.2.1;

8.2.2;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	18. 
	
	8.2 Kiểm soát nội bộ NHTW
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	8.3 Đọc và nghiên cứu thêm.
	
	
	
	
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

· Phần lý thuyết: được giảng dạy trên lớp 8 buổi. Những thắc mắc, của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.
· Phần thực hành: được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm, mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 10 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau:
· Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.
· Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.
· Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   
· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên phải ghi chép thêm. 
· Nội quy lớp học:

· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống.
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.

11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp + bài tập
	8
	10

	Thuyết trình + Bản thu hoạch
	1
	15

	Thi giữa học kỳ
	1
	15

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


· Giảng viên sẽ không điểm danh từng buổi học mà sẽ điểm danh thông qua các bài tập làm tại lớp và bài thuyết trình trong 08 buổi học. Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.
· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)
· Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.
· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1. Tài liệu chính: 
· PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn, “Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương”, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, 2009.

· PGS.TS Nguyễn Duệ, “Giáo trình ngân hàng trung ương”, NXB thống kê, 2005

12.2 Tài liệu tham khảo: 
· PGS.TS. Lê Thị Mận, 2012, Nghiệp vụ ngân hàng trung ương, NXB Lao động xã hội.

· TS. Lê Vinh Danh, 2005, Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của ngân hàng trung ương, NXB Tài chính.

· PGS.TS. Nguyễn Duệ, 1999, Đồng tiền chung Châu Âu và chính sách tiền tệ của NHTW châu Âu, NXB thống kê.

· Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, “Kinh tế Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội. Xuất bản hàng năm.

· Thời báo kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam và thế giới, xuất bản hàng năm.

· Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

· Tạp chí Khoa học và đào tạo Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

· Tạp chí Tài chính - Tiền tệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

· Thời báo Ngân hàng, NHNN Việt Nam.

· Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Kinh tế học.

· Các kỷ yếu hội thảo Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Ngành NH
     Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý 

· + Luật Ngân hàng Nhà Nước, luật các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn

· + Văn bản pháp qui của Ngân hàng Nhà nước, xuất bản hàng tháng.

12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Chính phủ http://www.chinhphu.vn 

· Ngân hàng nhà nước Việt Nam https://www.sbv.gov.vn/

· Bộ kế hoạch và Đầu tư: http://www.mpi.gov.vn/
· Bộ Tài chính http:www.mof.gov.vn
· Các tài liệu điện tử/ website  WB, IMF, ADB, BIS, NHTW các nước, các ngân hàng thương mại VN, tổng cục thống kê, …
13. Tổ chức giảng dạy và học tập: thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
 14. Kế hoạch giảng dạy: 
	Buổi 1 (4 tiết)
	Chương 1: Tổng quan về NHTW

	
	Nội dung:

· Giới thiệu ngắn nội dung, yêu cầu và mục đích môn học;

· Nêu các phương pháp giảng dạy và đánh giá của môn học;

· Giới thiệu tài liệu chính và tham khảo;

· Chương 1.

	
	Phương pháp:

· Giảng giải về: Những vấn đề chung của NHTW
· Hướng dẫn SV đọc và nghiên cứu thêm lịch sử ra đời và phát triển của NHTW.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học có kiến thức tổng quan về hệ thống các NHTW hiện đại.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 2 (4 tiết)
	Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền

	
	Nội dung: Chương 2

	
	Phương pháp:

· Giảng giải về nội dung của chương 
· Hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành của chương.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website.

	
	Kết quả mong muốn:
· Các nghiệp vụ và kênh phát hành tiền của NHTW.
· Tác động của hoạt động phát hành tiền của NHTW đối với nền kinh tế.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 3 (4 tiết)
	Chương 3: Hoạt động tín dụng của NHTW

	
	Nội dung: Chương 3

	
	Phương pháp:

· Giảng giải về nội dung của chương.
· Hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành của chương.
· Hướng dẫn chuẩn bị cho bài thuyết trình chương 4.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website.

	
	Kết quả mong muốn:
· Hiểu được mục đích tín dụng của NHTW đối với nền kinh tế quốc gia.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 4 (4 tiết)
	Chương 4: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối 

	
	Nội dung: Chương 4 

	
	Phương pháp:

· SV thuyết trình đề tài đã được nhận.
· Tổng kết và nhận xét đề tài thuyết trình.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website;

· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Hoạt động mua bán và quản lý ngoại hối của NHTW trên thị trường trong nước và quốc tế.

· Chính sách quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 5 (4 tiết)
	Chương 5: Nghiệp vụ thanh toán

	
	Nội dung:  Chương 5

	
	Phương pháp:

· Giảng giải các nội dung của Chương.
· Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập thực hành của Chương.
· Hướng dẫn chuẩn bị cho bài thuyết trình chương 6.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học nắm được hoạt động thanh toán của NHTW của VN và thế giới theo xu hướng mới.

	
	Tự học: 

· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho buổi học tiếp theo;
· Bài world của đề tài thuyết trình chương 4.

	Buổi 6 (4 tiết)
	Chương 6: Quản lý dự trữ bắt buộc

	
	Nội dung: Chương 6.

	
	Phương pháp:

· SV thuyết trình đề tài đã được nhận.
· Tổng kết và nhận xét đề tài thuyết trình.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website;

· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học nắm được thế nào quản lý dự trữ bắt buộc, cơ chế tác động và vai trò của nó đối với an toàn của hệ thống tài chính.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 7 (4 tiết)
	Chương 7: Chính sách tái cấp vốn

	
	Nội dung: Chương 7.

	
	Phương pháp:

· Giảng giải các nội dung của Chương.
· Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập thực hành của Chương 7.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu; Website.
· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học nắm được các Chính sách tái cấp vốn của NHTW các nước và thực tế Việt Nam

	
	Tự học: 

· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 8 (2 tiết)
	Chương 8: Thanh tra, giám sát và kiểm soát nội bộ NHTW

	
	Phương pháp:

· Trình chiếu và tóm tắt các nội dung của từ Chương 1 – Chương 5;
· Giải đáp cho sinh viên các bài tập thực hành.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng và Giáo trình theo yêu cầu;

· Bài world tổng hợp của các đề tài thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học nắm được các kiến thức về Thanh tra giám sát các TCTD và Kiểm soát nội bộ của NHNN Việt Nam.


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 

- Thời gian: 

Theo lịch thi chung của trường

- Hình thức thi:
Tự luận
Phan Thiết, ngày 30 tháng 06 năm 2017  

Người soạn thảo
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